
STT Mã số Tên sản phẩm ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất sứ Đơn giá sỉ Đơn giá lẻ Hình ảnh

1 HM218-LPC Liềm phát cỏ cầm tay HM218 cái

 Chiều dài 47cm, nặng 500g. Là mẫu liềm phổ 

biến và chất lượng được đông đảo các khách 

hàng tin dùng và phản hồi tốt, dùng để phát cỏ, 

chặt cành, dọn dẹp vườn, tái sản xuất

PRC 59.000 70.000

2 HM334-DCT
Dao cắt trái cán gỗ ngắn 21cm 

(liềm cán gỗ ngắn)
cái

Dài 20cm, Cắt trái cây, gọt vỏ, cắt thịt,..nặng 

40g, nhỏ gọn dễ dùng
PRC 34.000 40.000

3 HM335-LCG
Liềm dao cán gỗ 25cm ( liềm cán 

gỗ trung)
cái Cắt trái cây, gọt vỏ, cắt thịt,..dài 25cm, nặng 48g PRC 38.000 45.000

4 HM336-LCD Liềm cắt dài cán inox dài 40cm cái

Phát cỏ, gặt lúa, rọc lá, thu hoạch rau, phát hoan 

cỏ, cắt dây leo,  dài 40cm, cán dài 24cm, nặng 

200g

PRC 63.000 75.000
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5 HM351-LCG Liềm cán gỗ 40cm cái

Cán 40cm, lưỡi dài 21cm rộng 4cm mõng 2mm, 

cán gỗ, Cắt cỏ, gặt lúa, cắt dây leo, phát hoang 

bụi rậm, rọc chuối

Taiwan 42.000 50.000

6 HM352-LCG Liềm cán gỗ 55cm cái

Cán 55cm, lưỡi dài 21cm rộng 4cm mõng 2mm, 

Cắt cỏ, gặt lúa, cắt dây leo, phát hoang bụi rậm, 

rọc chuối, nặng 300g

Taiwan 51.000 60.000

7 HM532-LCS Liềm rựa cán sắt 60cm nông nghiệp cái

Thu hoạch cây - trái, phát hoang, cắt dây leo, làm 

vườn, Dài 60cm, lưỡi dài 25cm, nặng 1kg, Lưỡi 

thép mangan 65 xử lý nhiệt tăng độ cứng, cán mạ 

kẽm chống gỉ sét

PRC 102.000 120.000

8 HM533-LCS Liềm rựa cán sắt 40cm nông nghiệp cái

Lưỡi thép mangan 65 xử lý nhiệt tăng độ cứng, 

cán mạ kẽm chống gỉ sét, Thu hoạch cây - trái, 

phát hoang, cắt dây leo, làm vườn, Dài 40cm, 

lưỡi dài 25cm. Nặng 800g.

PRC 85.000 100.000

9 HM753-LPC Liềm phát cỏ 30cm cái
 Lưỡi thép carbon mangan 65 + tay cầm nhựa sần 

chống trơn,  Dài 30cm lưỡi dài 14cm, nặng 145g
PRC 51.000 60.000

10 HM579-DLL Đầu cắt lưỡi liềm trên cao cái

Thép mangan độ cứng cao, Giật cắt móc cành 

nhánh, trái cây trên cao, Lưỡi dài 17cm, tổng 

chiều dài 30cm, nặng 300g

VN 76.000 90.000

11 HM516-LPC Liềm phát cỏ cán nhôm 45cm Cái

Liềm phát cỏ cán nhôm 45cm với chất liệu lưỡi 

làm thép rèn được gia công rất tốt sản phẩm thích 

hợp phục vụ nhu cầu cắt cỏ, phát bụi gậm, cắt 

dây leo,... 

Taiwan 46.000 55.000



12 HM372-CPT Cần phun tưới tầm cao xa 3m cái

Thép không ghỉ Thu ngắn 1,55m kéo dài 3m, 

Phun thuốc tầm cao, phun thuốc tầm xa, tưới cây 

tầm xa, tưới rau tầm xa, tưới hoa tầm xa.

Taiwan 144.000 170.000

13 DC-HM198-CPX Cần phun xịt kéo dài 2,4m HM198 cái

Cần xịt tầm cao kéo dài thu ngắn được như anten, 

chiều dài thực tế 2,4 mét , Cần phun thuốc trên 

cao, cần xịt thuốc trên cao, dụng cụ phun thuốc 

tần cao

PRC 64.000 76.000

14 DC-HM199-CPX Cần phun xịt kéo dài 3,4m HM199 cái

Cần xịt tầm cao kéo dài thu ngắn được như anten, 

chiều dài thực tế 3,4 mét , Cần phun thuốc trên 

cao, cần xịt thuốc trên cao, dụng cụ phun thuốc 

tần cao

PRC 72.000 85.000

15 HM157-TGV
Thẻ ghim vườn hoa, chậu cây hình 

chữ T nhiều màu  (20 cái)
xấp

Sử dụng để đánh dấu, phân loại trong vườn hoa, 

công viên, chậu cây, 1 xấp 20 cái, có nhiều màu 

đỏ, vàng, xanh lá cây, cam, trắng, đen, tím, hồng, 

xanh dương, xanh da trời, 6cm x 3cm x 10 cm

VN 12.000 15.000

16 HM158-TDD
Thẻ treo đánh dấu , phân biệt trong 

vườn các loại cây, hoa ( 20 cái)
gói

kích thước 2x4,8cm, có nhiều màu, là dạng thẻ 

treo sử dụng đánh dấu trong trang trại, vườn hoa, 

công viên…

VN 8.000 10.000

17 HM159-KND
Kẹp nhựa dây leo, kẹp bonsai, kẹp 

nho (20 cái)
gói

Chất liệu nhựa PVC, đường kính 2,4cm, sử dụng 

thay dây buộc làm giảm sự phát triển của cây.
VN 15.000 18.000

18 HM160-KNC
Kẹp nhựa cây giống, cà chua, hoa 

(gói 20 cái)
gói

Kẹp nhựa PE, có thể kẹp cây đường kính 2,2 đến 

4,5mm, 
VN 15.000 18.000



19 HM321-MTC
Móc đen cố định dây nho gói 20 

cái
bộ

Gói 20 cái sử dụng để cố định cành ngọn nho 

nhanh chóng đơn giản. Có thể dùng để móc cho 

được hầu hết cây có đây leo thân bò như chanh 

leo, bầu bí, mướp, khổ qua,...

VN 8.000 10.000

20 HM322-TGT
Cây ghim đánh dấu vườn hình chữ 

T 60cm
cái

Đánh dấu trong vườn, chậu cây, líp trồng, Cao 

60cm, ngang 15cm, nhựa
VN 17.000 20.000

21 HM341-TGT
Cây gim đánh dấu vườn hình chữ 

T 35cm
cái

Đánh dấu trong vườn, chậu cây, líp trồng, Đánh 

dấu, Cao 35cm, ngang 10cm. 
VN 8.000 10.000

22 HM320-TGH
Thẻ ghim đánh dấu hình hàng rào 

gói 20 cái
bộ

Thẻ ghim đánh dấu hình hàng rào nhiều màu (20 

cái) sử dụng để đánh dấu, phân loại trong vườn 

hoa, rau, chậu cây, 1 gói 20 cái, có nhiều màu 

như: đỏ, vàng, xanh, trắng,..

VN 17.000 20.000

23 HM605-TGN
Thẻ ghim đánh dấu chữ T loại lớn 

có ren kẹp ( 20 cái )
bộ

Được sử dụng để viết bằng bút lông hoặc chèn 

một số thẻ, giấy tờ đánh đấu các loài hoa, các 

loài thực vật. Một vật phẩm trang trí đẹp cho khu 

vườn của bạn với thiết kế dễ thương. 

VN 42.000 50.000

24 HM582-TGN
Thẻ ghim đánh dấu hình ngôi nhà 

13,5cm nhiều màu gói 20 cái
Cái

Thẻ ghim đánh dấu hình ngôi nhà 13,5cm nhiều 

màu gói 20 cái sử dụng để đánh dấu, phân loại 

trong vườn hoa, rau, chậu cây, 1 gói 20 cái, có 

nhiều màu như: đỏ, vàng, xanh, trắng,..

VN 34.000 40.000


